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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Biết sin 𝛼 = −
24

25
 và cos 𝛼 = −

7

25
. Giá trị của cos(𝜋 + 𝛼) bằng

A. −
24

25
B. 

24

25
C. −

7

25
D. 

7

25

Câu 2. Ba mặt phẳng đôi một song song cắt đường thẳng thứ nhất tại 𝐴, 𝐵, 𝐶 và cắt đường thẳng thứ hai tại 

𝐴′, 𝐵′, 𝐶′ (theo thứ tự tương ứng). Biết 
𝐴𝐵

𝐴′𝐵′
= 4, 𝐴′𝐵′ = 12 và 𝐵′𝐶′ = 11. Độ dài 𝐴𝐶 bằng

A. 23 B. 92 C. 44 D. 48

Câu 3. Hàm số 𝑓(𝑥) =
𝑥2 − 8𝑥 + 15

𝑥 − 5
 xác định với 𝑥 ≠ 5. Giá trị cần gán cho 𝑓(5) để hàm liên tục tại điểm 

ấy là

A. −2 B. 0 C. 2 D. 5

Câu 4. Góc 30∘ bằng 𝑘𝜋 radian. Tính 𝑘.

A. 
1

12
B. 6 C. 

1

3
D. 

1

6

Câu 5. Đặt 𝑡 = sin 𝑥, phương trình sin2 𝑥 + 2 sin 𝑥 − 3 = 0 trở thành

A. 2𝑡 − 3 = 0 B. 𝑡2 − 3𝑡 + 2 = 0 C. 𝑡2 + 2𝑡 − 3 = 0 D. −𝑡2 − 2𝑡 + 3 = 0

Câu 6. Nghiệm tổng quát của phương trình sin(2𝑥 −
11

6
𝜋) = 0 là

A. 𝑥 = −
11

12
𝜋 + 𝑘

𝜋

2
, 𝑘 ∈ ℤ B. 𝑥 =

11

12
𝜋 + 𝑘

𝜋

2
, 𝑘 ∈ ℤ

C. 𝑥 =
11

6
𝜋 + 𝑘

𝜋

2
, 𝑘 ∈ ℤ D. 𝑥 =

11

6
𝜋 + 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ

Câu 7. Một cấp số nhân lùi vô hạn có tổng 
15

2
 và số hạng đầu 6. Công bội của cấp số bằng

A. 
4

5
B. 

1

5
C. 5 D. 

2

5

Câu 8. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢1 = 64 và 𝑢𝑛+1 =
3

2
𝑢𝑛 với mọi 𝑛 ≥ 1. Giá trị của 𝑞 bằng

A. −
3

2
B. 

2

3
C. 

5

2
D. 

3

2

Câu 9. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 =
9𝑛 − 1

𝑛 + 1
. Số hạng 𝑢1 bằng

A. 4 B. 
17

3
C. 9 D. −1
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Câu 10. Số ghế ở hàng đầu của một khán đài là 7 ghế, và mỗi hàng sau nhiều hơn hàng trước 1 ghế. Tổng giá 

trị của 9 hàng đầu bằng

A. 99 ghế B. 15 ghế C. 63 ghế D. 135 ghế
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